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Đặt vấn đề

Họ Nhài (Oleaceae Hoffmanns. & Link) có khoảng 25 chi 
với hơn 600 loài, phân bố ở hầu hết các vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới trên thế giới [1-4].  Các đặc điểm hình thái hạt phấn 
liên quan đến độ mở, hình dạng lỗ thoát, tầng ngoài hạt phấn, 
kích thước hạt phấn và hình dạng hạt phấn đã được sử dụng 
làm “dấu hiệu cổ sinh” trong nghiên cứu các mối quan hệ hệ 
thống và phát sinh loài thực vật hạt kín ở tất cả các cấp độ phân 
loại. Hạt phấn của họ Nhài Oleaceae nói chung là hạt phấn có 
dạng hình cầu hơi dài ở vị trí xích đạo với một lớp ngoài dạng 
lưới [5, 6].  

Ở Việt Nam, họ nhài hiện có 78 loài, 8 phân loài và 1 thứ, 
nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học [7, 8].  Những năm gần 
đây còn có một số ghi nhận mới về họ Nhài, đưa tổng số loài 
lên tới 80 [9-11]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu chủ yếu 
chuyên sâu về hình thái học, hệ thống học và bảo tồn, chưa có 
các nghiên cứu về hạt phấn. Do đó, nghiên cứu này sử dụng kính 
hiển vi điện tử quét và kính hiển vi quang học để nghiên cứu hình 
thái hạt phấn các loài thuộc họ Nhài (Oleaceae) ở Việt Nam.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Nguyên liệu hạt phấn được lấy từ hoa các mẫu vật thu thập 
trên thực địa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng thực vật của Viện Sinh 
thái và Tài nguyên sinh vật. Hạt phấn của 23 loài thuộc họ Nhài 
(Oleaceae) đã được phân tích (bảng 1), trong đó 16 loài thuộc 
chi Jaminum L., 2 loài thuộc chi Fraxinus, 2 loài thuộc chi 
Ligustrum, 1 loài thuộc chi Olea, 1 loài thuộc chi Osmanthus 
và 1 loài thuộc chi Chengiodendron. 

Hạt phấn được chuẩn bị bằng phương pháp phân ly 
acetolysis tiêu chuẩn [12], để quét phân tích bằng kính hiển 
vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi quang học (LM), qua 
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Abstract:

This paper uses scanning electron microscopy (SEM) 
analyses and light microscopy (LM) to study pollen 
grains of species of the family Oleaceae Hoffmanns. 
& Link distributed in Vietnam, including 23 species 
belonging to 6 genera of the family (Oleaceae). Pollen 
grains of all species (Oleaceae) in Vietnam are isopolar, 
radial, 3- prolate pollen grains small size, with two 
types: subprolate type (Jasminum and Olea) and prolate 
spheroidal type (Jasminum, Fraxinus, Ligustrum, 
Osmanthus, and Chengiodendron). The surface of the 
pollen grains in most species is reticulate. These are 
important morphological features to classify the Nhai 
family through pollen morphology.
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đó các phép đo khác nhau được thực hiện về đường kính trung 
bình (μm), đường kính cực (P), đường kính xích đạo (E) và tỷ 
lệ giữa phép đo cực và xích đạo (P/E). Đối với hạt phấn không 
cực, chỉ đo được đường kính. Đối với các phân tích SEM, các 
hạt phấn hoa trước đó đã được aceton phân hủy trong cồn tăng 
dần (50%, 70%, 80%, 90% và 100% etanol). Chế phẩm có 
chứa các hạt phấn được nhỏ trực tiếp lên các lam kính, sau khi 
khô hoàn toàn sẽ được phủ một lớp vàng trong điều kiện chân 
không cao, để phân tích sau đó. 

Kết quả

Gen.1. JASMINUM L. - NHÀI

Mô tả: hạt phấn gần như hình cầu dài và dạng hơi dài, đẳng 
cực, đối xứng tia, 3 rãnh, có ba thùy khi nhìn từ cực, một số ít có 
hình tròn bốn thùy. Có ba rãnh, một số ít có bốn rãnh. Hai lớp ở 
mặt ngoài, dạng lưới thô, độ dày bề mặt 2,4-4,85 μm. 

Trên thế giới có khoảng 200 loài, phân bố ở châu Phi, châu 
Á, châu Úc, một loài ở vùng Địa Trung Hải. Ở Việt Nam có 38 
loài, 6 phân loài và 1 thứ. 

1) Jasminum brevilobum DC. - Nhài thuỳ ngắn

Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 
thước nhỏ: P=33,8 µm, E=31,7 µm, P/E=1,06, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 2,7 μm (ảnh 1. A, B, C).

Phân bố: Đà Nẵng, Gia Lai, Ninh Thuận. 

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 6-7, có quả tháng 9-10. 

Mọc ven rừng, độ cao 200-800 m. 
Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, PTV 1018 (HN).
2) Jasminum anodontum Gagnep. -  Nhài không răng 
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=49,4 µm, E=42,8 µm, P/E=1,15, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,4 μm (ảnh 1. D, E, F).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 1-2, có quả tháng 3-4. 
Mọc nơi sáng, ven rừng, độ cao 100-200 m.

Phân bố: Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai. 
Mẫu nghiên cứu: ĐỒNG NAI, VK 4608 (HN).
3) Jasminum longipetalum King & Gamble - Nhài cánh hoa 

dài
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=34,3 µm, E=30,9 µm, P/E=1,11, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 2,9 μm. (ảnh 1. G, H, I).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 7-8, có quả tháng 9-10. 
Mọc ở ven rừng, độ cao 1000-1400 m. 

Phân bố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà 
Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai. 

Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, LX-VN 676 (HN).
4) Jasminum microcalyx Hance. -  Nhài đài nhỏ
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=42,1 µm, E=40,4 µm, P/E=1,04, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,6 μm (ảnh 1. J, K, L).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 5-10, có quả tháng 12-2 
(năm sau). Mọc trong thung lũng, rừng thưa.

Phân bố: Cao Bằng, Hà Nam, Ninh Bình. 
Mẫu nghiên cứu: CAO BẰNG, B.H. Quang 115 (HN).
5) Jasminum laurifolium Roxb. - Nhài lá quế
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=38,8 µm, E=35,4 µm, P/E=1,09, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,4 μm (ảnh 1. M, N, O).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 5-6, có quả tháng 8-12. 
Mọc rải rác ven rừng.

Phân bố: Gia Lai. 
Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, VK 4485 (HN).
6) Jasminum duclouxii (Lévl.) Rehd. - Lài ducloux
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ, P=41,0 µm, E=38,6 µm, P/E=1,06, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 2,4 μm (ảnh 2. A, B, C).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 2-3, có quả tháng 4-5. 
Mọc ven rừng thưa, trảng cây bụi, ưa sáng, ở độ cao tới 2270 m. 

Phân bố: Lào Cai, Hà Giang. 
Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Phương 7442 (HN).

Bảng 1. Các chi và loài thuộc họ Nhài (Oleaceae) được phân tích hình 
thái hạt phấn sử dụng kính SEM và LM.

Chi Loài Nơi thu Số hiệu mẫu Bảo tàng

JASMINUM

J. brevilobum Mang Yang (Gia Lai) PTV 1018 HN
J. anodontum Vĩnh Cửu (Đồng Nai) VK 4608 HN
J. longipetalum KBang (Gia Lai) LX-VN 676 HN
J. microcalyx Trà Lĩnh (Cao Bằng) B.H. Quang 115 HN
J. laurifolium KBang (Gia Lai) VK 4485 HN
J. duclouxii Bát Xát (Lào Cai) Phương 7442 HN
J. scandens Vĩnh Cửu (Đồng Nai) B.H. Quang 54 HN
J. multiflorum KBang (Gia Lai) PTV 1025 HN
J. rufohirtum Mường Ma (Điện Biên) B.H. Quang 107 HN
J. elongatum Sa Pa (Lào Cai) B.H.Quang 74 HN
J. pedunculatum Thất Khê (Cao Bằng) B.H. Quang 110 HN
J. annamense Bì Đúp (Lâm Đồng) B.H. Quang 48 HN
J. harmandianum Chư Mom Ray (Kon Tum) B.H. Quang 79 HN
J. attenuatum Kon Ka Kinh (Gia Lai) B.H. Quang 30 HN
J. pierreanum Kon Chư Răng (Gia Lai) VK 4743 HN
J. vietnamense Nam Giang (Quảng Nam) B.H. Quang 76 HN

FRAXINUS
F. stylosa Bát Đại Sơn (Hà Giang) DKH 5161 HN
F. chinensis Trạm Tấu (Yên Bái) Hiến, Franck 495 HN

LIGUSTRUM
L. sinense Sa Pa (Lào Cai) B.H. Quang 77 HN
L. confusum  Nguyên Bình (Cao Bằng) VN 823 HN

OLEA O. dioica Chư Mon Ray (Kon Tum) B.H. Quang 82 HN
OSMANTHUS O. suavis Sa Pa (Lào Cai) HAL 2575 HN
CHENGIODENDRON C. matsumuranum Bát Xát (Lào Cai) B.H. Quang 88 HN
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7) Jasminum scandens (Retz.) Vahl - Nhài leo
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=38,4 µm, E=33,0 µm, P/E=1,16, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 2,4 μm (ảnh 2. D, E, F).

Sinh học và sinh thái: mùa ra hoa tháng 5-6, quả chín tháng 
7-8. Mọc ven rừng nơi sáng, ở độ cao khoảng 1050 m. 

Phân bố: Sơn La, Tuyên Quang, Hà Nội, Lâm Đồng, Đồng 
Nai và Nam Bộ. 

Mẫu nghiên cứu: ĐỒNG NAI, B.H. Quang 54 (HN).
8) Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andr. - Nhài nhiều hoa
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=44,3 µm, E=37,3 µm, P/E=1,18, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,1 μm (ảnh 2. G, H, I).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 10-12, có quả chín tháng 

2-4 (năm sau). Mọc ở bìa rừng hay trảng cây bụi. 
Phân bố: Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, 

Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. 
Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, PTV 1025 (HN). 
9) Jasminum rufohirtum Gagnep. - Nhài lông hung.
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu hơi dài ở vị trí xích đạo, 

kích thước nhỏ: P=50,4 µm, E=48,1 µm, P/E=1,047, bề mặt 
ngoài hạt phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,9 μm (ảnh 
2. J. K. L).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 4-5, có quả tháng 5-6. 
Mọc ven suối hay rạch nước, trong thung lũng.

Phân bố: Sơn La, Điện Biên. 
Mẫu nghiên cứu: ĐIỆN BIÊN, B.H. Quang 107 (HN). 
10) Jasminum elongatum (Bergius) Willd. - Nhài bắc bộ
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=37,6 µm, E=32,1 µm, P/E=1,17, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 2,4 μm (ảnh 2. M. N. O).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 4-12, có quả chín tháng 

Ảnh 1. J. brevilobum. Chụp kính LM: góc nhìn cận xích đạo (A), góc 
nhìn tổng quát (B). Chụp kính SEM: chi tiết bề mặt (C); J. anodontum. 
Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (D). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng 
quát (E), chi tiết bề mặt (F); J. longipetalum. Chụp kính LM: góc nhìn 
tổng quát (G). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (H), chi tiết bề mặt (I); 
J. microcalyx. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (J), Chụp kính SEM: 
góc nhìn tổng quát (K), chi tiết bề mặt (L); J. laurifolium. Chụp kính LM: 
góc nhìn tổng quát (M). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (N), chi tiết 
bề mặt (O).

Ảnh 2. J. duclouxii. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (A). Chụp kính 
SEM: góc nhìn tổng quát (C), chi tiết bề mặt (D); J. scandens. Chụp kính 
LM: góc nhìn tổng quát, cận xích đạo (D). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng 
quát (E), chi tiết bề mặt (F); J. multiflorum. Chụp kính LM: góc nhìn tổng 
quát (G). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (H), chi tiết bề mặt (I); J. 
rufohirtum. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (J). Chụp kính SEM: góc 
nhìn tổng quát (K), chi tiết bề mặt (L); J. elongatum. Chụp kính LM: góc 
nhìn tổng quát (M). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (N), chi tiết bề 
mặt (O).
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8-3 (năm sau). Mọc trong rừng ở độ cao đến 900 m.
Phân bố: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Cao 

Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Nai. 
Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, B.H. Quang 74 (HN).

11) Jasminum pedunculatum Gagnep. - Nhài cọng

Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 
thước nhỏ: P=48,0 µm, E=46,0 µm, P/E=1,04, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,5 μm (ảnh 3. A, B, C).

Sinh học và sinh thái: mùa ra hoa tháng 11, có quả tháng 2-3 
năm sau. Mọc ven rừng thưa ở độ cao 300-400 m.

Phân bố: Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ. 
Mẫu nghiên cứu: CAO BẰNG, B.H. Quang 110 (HN). 
12) Jasminum annamense Wernham - Lài trung bộ
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=32,4 µm, E=30,6 µm, P/E=1,05, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 2,4 μm (ảnh 3. D, E, F).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 3-4, có quả tháng 5-6. 
Mọc ven rừng, trảng cây bụi, ưa sáng. 

Phân bố: Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, 
Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Mẫu nghiên cứu: LÂM ĐỒNG, B.H. Quang 48 (HN). 
13) Jasminum harmandianum Gagnep. -  Nhài harmand
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=36,8 µm, E=34,7 µm, P/E=1,06, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 3,1 μm (ảnh 3. G, H, I).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 6-7, có quả tháng 8-9, 
mọc ven rừng. 

Phân bố: Đắk Lắc, Kon Tum, Nam Bộ (An Giang). 
Mẫu nghiên cứu: KON TUM, B.H. Quang 79 (HN).
14) Jasminum attenuatum Roxb. ex DC. - Nhài lá rộng
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=43,9 µm, E=36,28 µm, P/E=1,21, bề mặt ngoài 
hạt phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 4,85 μm (ảnh 3. J, 
K, L).

Sinh học và sinh thái: mùa ra hoa tháng 7, có quả tháng 9. 
Mọc ven suối ở độ cao 235-300 m. 

Phân bố: Gia Lai. 
Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, B.H. Quang 30 (HN).
15) Jasminum pierreanum Gagnep. - Nhài pierre
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo, kích 

thước nhỏ: P=50,9 µm, E=48,4 µm, P/E=1,05, bề mặt ngoài hạt 
phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 4,8 μm (ảnh 3. M, N, 
O).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 8-9, có quả tháng 12-2 
(năm sau). Mọc trong rừng thưa, trên cát ở nơi thấp.

Phân bố: Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Gia Lai, 
Đăk Lắc. 

Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, VK 4743 (HN).
16) Jasminum vietnamense B.H. Quang & Joongku Lee - 

Nhài Việt Nam
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu hơi dài ở vị trí xích đạo, 

kích thước nhỏ: P=42,4 µm, E=39,1 µm, P/E=1,07, bề mặt ngoài 
hạt phấn dạng lưới thô, độ dày bề mặt ngoài 4,3 μm (ảnh 3. P, 
Q, R).

Sinh học và sinh thái: mùa ra hoa tháng 2-3, có quả tháng 
4-5. Mọc trong rừng thưa, ven suối, nơi sáng, thường gặp ở độ 
cao 300-400 m. 

Phân bố: mới gặp ở Quảng Nam. 

Mẫu nghiên cứu: QUẢNG NAM, B.H. Quang 76 (HN).

Ảnh 3. J. pedunculatum. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát, cận xích 
đạo (A). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (B), chi tiết bề mặt (C); J. 
annamense. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (D). Chụp kính SEM: góc 
nhìn tổng quát (E), chi tiết bề mặt (F); J. harmandianum. Chụp kính LM: 
góc nhìn tổng quát (G). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (H), chi tiết 
bề mặt (I); J. attenuatum. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (J). Chụp 
kính SEM: góc nhìn tổng quát (K), chi tiết bề mặt (L); J. pierreanum. 
Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (M). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng 
quát (N), chi tiết bề mặt (O); J. vietnamense. Chụp kính LM: góc nhìn 
tổng quát (P). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (Q), chi tiết bề mặt (R).
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GEN.2. FRAXINUS L. - TRẦN TÀU
Mô tả: hạt phấn là hình hơi dài  đẳng cực, đối xứng tia, 3 rãnh 

hình tròn ba thùy khi nhìn từ cực. Kích thước nhỏ, với ba lỗ và 
rãnh, các lỗ không rõ ràng. Vách ngoài có hai lớp, có hoa văn 
dạng lưới mịn. độ dày bề mặt ngoài 1,3-1,4 μm. 

Trên thế giới có khoảng 60 loài: chủ yếu ở vùng ôn đới và 
cận nhiệt đới của bắc bán cầu. Ở Việt Nam có 4 loài và 1 phân 
loài.

17) Fraxinus stylosa Lingels. - Tần
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo: P=19,7 

µm, E=18,4 µm, P/E=1,07, bề mặt ngoài hạt phấn dạng lưới mịn, 
độ dày bề mặt ngoài 1,4 μm (ảnh 4. A, B, C).

Sinh học và sinh thái: mùa hoa quả tháng 4-7. Gặp ở đường 
đỉnh núi, rừng hỗn giao cây lá kim, nơi ẩm, ở độ cao 1100-1200 
m.

Phân bố: Hà Giang. 
Mẫu nghiên cứu: HÀ GIANG, DKH 5161 (HN). 
18) Fraxinus chinensis Roxb. - Tần bì lá mũi
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo,  

P=19,2 µm, E=18,2 µm, P/E=1,05, bề mặt ngoài hạt phấn dạng 
lưới mịn, độ dày bề mặt ngoài 1,3 μm (ảnh 4. D, E, F).

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 3-5, có quả tháng 9-10. 
Mọc ở ven rừng, gần sông, suối - nơi ẩm, ở độ cao 300-1000 m.

Phân bố: Yên Bái. 
Mẫu nghiên cứu: YÊN BÁI, N.H.Hiến, M Franck 495 (HN).
GEN.3. LIGUSTRUM L. - RâM
Mô tả: hạt phấn có hình dạng hơi dài, đẳng cực, đối xứng tia, 

3 rãnh nhìn từ cực hình tròn ba thùy. Ba lỗ và 3 rãnh, lỗ bên trong 
không rõ ràng, mặt cắt của lỗ có thể nhìn thấy trên mặt phẳng 
xích đạo. Hai lớp mặt ngoài, độ dày 2.2 µm, có dạng giống lưới 
thô, kích thước và hình dạng của mắt lưới khác nhau ở mỗi loài. 

Trên thế giới có khoảng 50 loài: chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Ở 
Việt Nam có 5 loài. 

19) Ligustrum sinense Lour. - Râm Trung Quốc
Mô tả: hạt phấn có dạng hơi dài ở vị trí xích đạo: P=32,4 µm, 

E=26,7 µm, P/E=1,21, bề mặt ngoài hạt phấn dạng lưới thô, độ 
dày bề mặt ngoài 2,2 μm (ảnh 4. G, H, I).

Sinh học và sinh thái: mọc rải rác trong rừng, ở độ cao dưới 
1500 m. Ra hoa tháng 3-6, có quả chín tháng 9-12.

Phân bố: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, 
Kon Tum, Lâm Đồng. 

Mẫu nghiên cứu: LAO CAI, B.H. Quang 77 (HN).
20) Ligustrum confusum Decne. - Râm lỗ bì
Mô tả: hạt phấn có dạng hình hơi dài ở vị trí xích đạo: P=26,3 

µm, E=24,6 µm, P/E=1,06, bề mặt ngoài hạt phấn dạng lưới thô, 
độ dày bề mặt ngoài 2,2 μm (ảnh 4. J, K, L).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 3-4, có quả tháng 6-7. 
Mọc ở vùng núi đá vôi, độ cao dưới 1500 m.

Phân bố: Cao Bằng,  Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú 
Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Lâm Đồng.

Mẫu nghiên cứu: CAO BẰNG, VN 823 (HN)
GEN.4. OLEA L. - CHI ÔLIU
Mô tả: hạt phấn có hình cầu hơi dài, đẳng cực, đối xứng tia, 

3 rãnh hình tròn ba thùy khi nhìn từ cực. Kích thước nhỏ, với ba 
lỗ, 3 rãnh mảnh, đầu nhọn, lỗ bên trong không rõ ràng. Bề mặt 
ngoài dạng lưới mịn. 

Trên thế giới có khoảng 40 loài, phân bố ở châu Phi, châu Á, 
châu Âu. Việt Nam có 10 loài.

21) Olea dioica Roxb. - Lọ nghẹ
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu hơi dài ở vị trí xích đạo, 

kích thước nhỏ: P=49,2 µm, E=45,8 µm, P/E=1,07, bề mặt ngoài 
hạt phấn dạng lưới mịn, độ dày bề mặt ngoài 4,8 μm (ảnh 4. M, 
N, O).

Sinh học và sinh thái: ra hoa tháng 3-5, có quả tháng 6-12. 
Mọc ở độ cao 200-2100 m.

Phân bố: Hà Giang, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Nông, Gia Lai, Kon 
Tum, Lâm Đồng, Bình Định, Đồng Nai. 

Mẫu nghiên cứu: KON TUM, B.H. Quang 82 (HN).
GEN.5. OSMANTHUS LOUR - HOA MỘC
Mô tả: hạt phấn có hình cầu hơi dài, đẳng cực, đối xứng tia, 

3 rãnh, có ba thùy khi nhìn từ cực, kích thước nhỏ. Có ba lỗ và 
3  rãnh mảnh, đầu nhọn và lỗ bên trong kín. Bề mặt có hai lớp, 
lớp trong và lớp ngoài có độ dày gần như bằng nhau, bề mặt có 
các vân lưới mịn. 

Chi có khoảng 35 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới châu Á và Mỹ. Việt Nam có 3 loài phân bố ở phía bắc, miền 
trung và Tây Nguyên.

22) Osmanthus suavis King ex C.B. Clarke - Mộc hoa thơm
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu hơi dài ở vị trí xích đạo: 

P=17,9 µm, E=17,3 µm, P/E=1,03, bề mặt ngoài hạt phấn dạng 
lưới mịn, độ dày bề mặt ngoài 1,3 μm (ảnh 4. P, Q, R).

Sinh học và sinh thái: mùa hoa tháng 3-4, có quả tháng 10-
11. Gặp trong rừng thường xanh cây lá rộng hoặc trảng cây bụi 
trên sườn núi, độ cao 1400-2650 m.

Phân bố: Lào Cai, Thanh Hóa. 
Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, HAL 2575(HN). 
GEN.6. CHENGIODENDRON C.B. Shang, X.R. Wang, 

Yi F. Duan & Yong F. Li - MỘC CỌNG
Mô tả: hạt phấn có hình cầu hơi dài, đẳng cực, đối xứng tia, 

3 rãnh, hình tròn ba thùy khi nhìn từ cực. kích thước nhỏ. Có ba 
lỗ và 3 rãnh mảnh, đầu nhọn và lỗ bên trong kín. Bề mặt có các 
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vân lưới mịn. 
Thế giới có tất cả 3 loài, đều phân bố ở các khu vực cận nhiệt 

đới hoặc nhiệt đới của châu Á. Ở Việt Nam có 1 loài.
23) Chengiodendron matsumuranum (Hayata) C.B. Shang, 

X.R. Wang, Yi F. Duan & Yong F. Li- Mộc cọng
Mô tả: hạt phấn có dạng hình cầu hơi dài ở vị trí xích đạo: 

P=22,1 µm, E=19,4 µm, P/E=1,13, bề mặt ngoài hạt phấn dạng 
lưới mịn, độ dày bề mặt ngoài 1,3 μm (ảnh 4. S, T, U).

Sinh học và sinh thái: cây ra hoa tháng 5-6, có quả tháng 11-
12. Mọc rải rác trong rừng nguyên sinh, vùng núi đất, ở độ cao 
200-1000 m. 

Phân bố: Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào 
Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hòa 
Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Gia Lai, Lâm Đồng. 

Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, B.H. Quang 88 (HN). 

Kết luận

1) Đã mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái hạt phấn của 23 
loài thuộc 6 chi của họ Nhài (Oleaeae) được thu thập từ các vùng 
khác nhau của Việt Nam.. 

2) Hạt phấn các loài Nhài ở Việt Nam có kích thước nhỏ, loại 
đẳng cực, đối xứng tia, 3 rãnh, có 2 dạng là dạng hơi dài (13 loài) 
và dạng hình cầu dài (10 loài). 

3) Đa số các loài có bề mặt hạt phấn dạng mạng lưới (reticulate). 
Lưới bề mặt có 2 dạng lưới thô (Jasminum, Ligustrum) và lưới 
mịn (Fraxinus, Olea, Osmanthus, Chengiodendron). 
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Ảnh 4. Fraxinus stylosa. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (A). Chụp 
kính SEM: góc nhìn tổng quát (B), chi tiết bề mặt (C); F. chinensis. Chụp 
kính LM: góc nhìn tổng quát (D). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát 
(E), chi tiết bề mặt (F); Ligustrum sinense. Chụp kính LM: góc nhìn tổng 
quát (G). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (H), chi tiết bề mặt (I); 
L. confusum. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát (J). Chụp kính SEM: 
góc nhìn tổng quát (K), chi tiết bề mặt (L); Olea dioica Roxb. Chụp kính 
LM: góc nhìn tổng quát (M). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (N), 
chi tiết bề mặt (O); Osmanthus suavis. Chụp kính LM: góc nhìn tổng 
quát (P). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (Q), chi tiết bề mặt (R); 
Chengiodendron matsumuranum. Chụp kính LM: góc nhìn tổng quát 
(S). Chụp kính SEM: góc nhìn tổng quát (T), chi tiết bề mặt (U).


